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	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO
Về rà soát các Điều ước quốc tế, Cam kết quốc tế 
có liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tần số vô tuyến điện
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-CP  ngày      tháng      năm 2022)

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (sau đây gọi là dự thảo Luật), Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) báo cáo kết quả rà soát các Điều ước quốc tế và Cam kết quốc tế có liên quan có liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát 
Thực hiện rà soát các Điều ước quốc tế và Cam kết quốc tế có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện; tính tương thích của nội dung dự thảo Luật với Điều ước quốc tế, cam kết quốc tế.
2. Mục đích, yêu cầu rà soát
Qua rà soát nhằm phát hiện các nội dung không còn phù hợp của Luật Tần số vô tuyến điện 2009, từ đó làm cơ sở hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, kiến nghị Quốc hội xem xét chỉ đạo sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp.
3. Kết quả rà soát:
Bộ TTTT thực hiện đã thực hiện rà soát các Điều ước quốc tế và Cam kết quốc tế sau: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Cam kết gia nhập WTO, Công ước ICCPR, Công ước quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên (STCW78), Hiến chương, Công ước của ITU, Thể lệ vô tuyến điện, Thoả thuận RCEP, Hiệp định Công ước của ICAO, Công ước của IMO, các hiệp định thương mại tự do FTA khác… Kết quả rà soát như sau:
3.1. Hiến chương, Công ước, Thể lệ vô tuyến điện quốc tế của Liên minh viễn thông quốc tế ITU
Qua rà soát, Bộ TTTT thấy rằng các nội dung sau nội dung của Thể lệ vô tuyến điện quốc tế của Liên minh viễn thông quốc tế ITU có liên quan đến quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, cụ thể:
- Điều 4.4 Thể lệ vô tuyến điện quốc tế quy định việc sử dụng tần số không đúng với bảng quy hoạch tần số sẽ không được gây nhiễu và không được bảo vệ nhiễu;
- Điều 7, 47 Thể lệ vô tuyến điện quốc tế quy định người sử dụng các thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng hải, di động hàng không đối với các nghiệp vụ vô tuyến điện di động hàng không phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên được cấp hoặc được công nhận bởi Chính phủ mà đài đó lắp đặt.
Bộ TTTT thấy rằng: 
- Luật Tần số vô tuyến điện 2009 đã quy định một trong các nguyên tắc quy hoạch tần số vô tuyến điện (khoản 1 Điều 10) là phải tuân thủ quy định của pháp luật quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế. Việc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện. Như vậy, việc quy hoạch tần số vô tuyến điện và việc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện của Việt Nam đã tuân thủ các quy định của Thể lệ vô tuyến điện để tránh can nhiễu có thể xảy ra giữa các hệ thống vô tuyến của Việt Nam và giữa Việt Nam với các nước.
- Điều 32 Luật Tần số vô tuyến điện 2009, khoản 1 và khoản 11 Điều 1 dự thảo Luật đã quy định Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng hải, di động hàng không, vô tuyến điện nghiệp dư phải có Chứng chỉ vô tuyến điện viên và giao Chính phủ quy định chi tiết về đào tạo, cấp chứng chỉ, Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý việc đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên.
Như vậy, các quy định của Luật Tần số vô tuyến điện 2009 và dự thảo Luật về chứng chỉ vô tuyến điện viên là phù hợp với quy định của Thể lệ vô tuyến điện quốc tế.
3.2. Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển – SOLAS 1974, Công ước quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên (STCW 78)
Thực hiện rà soát Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển – SOLAS 1974, Công ước quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên (STCW 78), Bộ TTTT thấy các nội dung sau liên quan đến quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện:
- Quy tắc I/2 và Chương IV Công ước quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên (STCW 78) quy định về chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải, bao gồm các quy định về các yêu cầu tối thiểu để được cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hệ GMDSS. Theo đó, mỗi cá nhân thực hiện việc thông tin liên lạc viễn thông trên các tàu có GMDSS sẽ phải có chứng chỉ liên quan được cấp hoặc được công nhận bởi chính quyền hành chính theo Thể lệ vô tuyến điện Quốc tế của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU và phải đáp ứng các yêu cầu về đào tạo, huấn luyện và đáp ứng các tiêu chuẩn về khả năng chuyên môn. Công ước cũng đưa ra các quy định cụ thể đối với sỹ quan vô tuyến điện GMDSS tại mục A-IV/2.
- Chương 4 Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển – SOLAS 1974 quy định về thông tin vô tuyến đã quy định nhân viên vô tuyến điện phải có các loại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo hệ GMDSS và quy định về các loại thiết bị vô tuyến điện trên tàu, việc thực hiện liên lạc theo các tần số dành cho thông tin di động hàng hải theo Thể lệ vô tuyến điện của ITU.
Qua rà soát, Bộ TTTT thấy rằng việc dự thảo Luật (khoản 11 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 32) quy định “Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng hải, di động hàng không, vô tuyến điện nghiệp dư phải có Chứng chỉ vô tuyến điện viên, trừ trường hợp Luật chuyên ngành hoặc cam kết quốc tế có quy định khác” và giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; quy định các loại chứng chỉ vô tuyến điện viên, đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên, công nhận chứng chỉ vô tuyến điện viên nước ngoài là phù hợp với quy định của Công ước SOLAS 1974 và Công ước STCW 78.
3.3. Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế (CICA) của ICAO
Annex 10, Volume V Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế (CICA) của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã quy định việc sử dụng tần số vô tuyến điện phải phù hợp với Thể lệ vô tuyến điện của Liên minh viễn thông quốc tế ITU. 
Tại mục 3.1 Bộ TTTT đã rà soát và thấy rằng các quy định của Luật Tần số vô tuyến điện 2009 và dự thảo Luật là phù hợp với quy định tại Thể lệ vô tuyến điện. Theo đó, những quy định này cũng phù hợp với quy định của Công ước CICA của ICAO.
3.4. Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR)
Qua rà soát, Bộ TTTT thấy rằng, nội dung tại dự thảo Luật cơ bản phù hợp với quy định tại Điều 19 Công ước ICCPR, Bình luận chung số 34 của Ủy ban Nhân quyền.
3.5. Về cam kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
- Khoản 1 Điều MM19 tại Chương 13 (Viễn thông) quy định: “Mỗi Bên phải thực hiện các thủ tục về phân bổ và sử dụng các nguồn tài nguyên viễn thông quý hiếm, bao gồm tần số, kho số và quyền đi cáp, một cách khách quan, kịp thời, minh bạch và không phân biệt đối xử.”
- Khoản 2 Điều MM.19 Hiệp định CPTPP quy định: “Mỗi Bên phải công bố công khai tình trạng hiện tại của các băng tần được phân bổ và ấn định cho các nhà cung cấp cụ thể nhưng vẫn có quyền không cung cấp chi tiết các tần số được phân bổ hay ấn định cho việc sử dụng cụ thể của Chính phủ”. 
- Khoản 3 Điều MM.19 (Phân bổ và sử dụng tài nguyên quý hiếm) quy định: “... các biện pháp phân bổ và ấn định tần số và quản lý tần số của một Bên bản thân nó không mâu thuẫn với Điều JJ.5 (Tiếp cận thị trường) cả khi nó áp dụng đối với thương mại dịch vụ qua biên giới hay thông qua quy định của Điều JJ.2.2 (Phạm vi) đối với nhà đầu tư hoặc hoạt động đầu tư theo Hiệp định này của một Bên khác”. 
- Khoản 4 Điều MM.19 Hiệp định CPTPP cũng quy định: “Khi phân bổ tần số cho các dịch vụ viễn thông thương mại, mỗi Bên sẽ nỗ lực để thực hiện thông qua một quy trình mở và minh bạch có xem xét đến lợi ích công cộng, bao gồm cả việc thúc đẩy cạnh tranh. Mỗi Bên sẽ nỗ lực để về cơ bản thông qua các phương pháp dựa trên cơ chế thị trường trong việc ấn định phổ tần cho các dịch vụ viễn thông thương mại mặt đất. Để thực hiện điều này, mỗi Bên sẽ có quyền sử dụng các cơ chế như đấu giá, nếu thích hợp, để ấn định phổ tần cho việc sử dụng có mục đích thương mại”.
- Điều 29.2 Chương 29 Hiệp định CPTPP quy định việc phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thuộc ngoại lệ. 
Bộ TTTT thấy rằng: 
- Các quy định tại Điều 10, 11, 19, 21 Luật Tần số vô tuyến điện 2009 về quy hoạch tần số vô tuyến điện, thẩm quyền xây dựng và phê duyệt quy hoạch, cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, cấp giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh; các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7  Điều 1 dự thảo Luật về quy hoạch băng tần, phương thức cấp phép (thông qua đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện), cấp giấy phép sử dụng băng tần, cấp lại giấy phép sử dụng băng tần là phù hợp với Hiệp định CPTPP. Cụ thể: tất cả các quy hoạch tần số vô tuyến điện (trừ quy hoạch tần số vô tuyến điện cho an ninh, quốc phòng) đều được công bố công khai, việc cấp phép các tần số quý hiếm, có giá trị kinh tế cao như băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng được thực hiện thông qua cơ chế đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.
- Đối với việc sử dụng tần số vô tuyến điện cho mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp với mục đích kinh tế - xã hội: Luật Tần số vô tuyến điện 2009 mới chỉ có quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện cho mục đích quốc phòng, an ninh (trong đó quy định Thủ tướng Chính phủ phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích mục đích quốc phòng, an ninh và giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, sử dụng, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích - Chương VII). Dự thảo Luật bổ sung quy định “Trường hợp đặc biệt, căn cứ các quy định của Luật này, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh để kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông”. Nội dung mới bổ sung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP. 
3.6. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) quy định:
“Điều 8.30. Nguồn tài nguyên quý hiếm
1.Mọi thủ tục xin phân bổ và sử dụng các nguồn tài nguyên quý hiếm, bao gồm tần số, kho số và các quyền đi cáp, phải được thực hiện một cách khách quan, kịp thời, minh bạch và không phân biệt đối xử.
2. Hiện trạng của các băng tần được phân bổ phải được công bố công khai trừ những thông tin chi tiết về phổ tần vô tuyến được phân bổ riêng cho chính phủ.
Các quyết định phân bổ và ấn định phổ tần và quản lý tần số không phải là những biện pháp mà bản chất của nó không phù hợp với Điều 8.4 (Tiếp cận thị trường), Điều 8.8 (Yêu cầu thực hiện) và Điều 8.10 (Tiếp cận thị  trường). Theo đó, mỗi Bên vẫn giữ quyền thực hiện các chính sách quản lý phổ tần và tần số của mình mà có thể ảnh hưởng đến số lượng các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng với điều kiện việc đó phải được thực hiện một cách nhất quán với Chương này. Các Bên cũng giữ quyền phân bổ băng tần theo hướng có tính đến các nhu cầu hiện tại và tương lai.”
Qua rà soát Hiệp định EVFTA và dự thảo Luật và những nội dung còn phù hợp của Luật Tần số vô tuyến điện 2009, Bộ TTTT thấy rằng nội dung của dự thảo Luật là phù hợp với Hiệp định EVFTA, cụ thể:
· Các quy hoạch tần số vô tuyến điện đều được công khai (ngoại trừ các tần số phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) và đều được xây dựng theo các nguyên tắc quy hoạch của Luật, trong đó có nguyên tắc phù hợp với xu hướng phát triển các nghiệp vụ vô tuyến điện trên thế giới, đồng thời tính đến hiện trạng sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam (khoản 2 Điều 10 Luật Tần số vô tuyến điện 2009).
· Luật quy định đầy đủ các điều kiện để được cấp giấy phép và giao cho Chính phủ quy định chi tiết về thủ tục cấp giấy phép; thời hạn của các loại giấy phép (Điều 19, 21 Luật Tần số vô tuyến điện 2009, khoản 3, 4, 5, 6 Điều 1 dự thảo Luật).
· Việc cấp phép (hay phân bổ tần số) đối với các tần số quý hiếm như băng tần để thiết lập mạng thông tin di động mặt đất công cộng được thực hiện thông qua đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (khoản 4 Điều 1 dự thảo Luật).
· Quy định về quy hoạch băng tần tại điểm a khoản 2 Điều 1 dự thảo Luật quy định “Đối với băng tần được quy hoạch cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng thì việc phân bổ bao gồm giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong băng tần được quy hoạch và nhóm băng tần có đặc tính phủ sóng tương đồng” phù hợp với khoản 2 Điều 8.30. Nguồn tài nguyên quý hiếm của Hiệp định EVFTA.
3.7. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)
Phụ lục 8B về các dịch vụ viễn thông của Hiệp định RCEP quy định:
- Mỗi Bên phải công bố công khai hiện trạng các băng tần được phân bổ, nhưng không phải công bố công khai chi tiết các băng tần phân bổ cho các mục tiêu sử dụng của Nhà nước. 
- Để chắc chắn hơn, các biện pháp phân bổ và ấn định tần số và quản lý tần số của một Bên bản thân nó không mâu thuẫn với Điều 8.5 (Tiếp cận thị trường). Theo đó, mỗi Bên giữ quyền thiết lập và áp dụng các chính sách quản lý tần số và phổ tần mà có thể có tác động đến việc hạn chế số lượng các nhà cung cấp dịch vụ hoặc mạng viễn thông công cộng, quy định rằng Bên đó thực hiện theo cách thức phù hợp với các quy định của Chương 8 (Thương mại dịch vụ). Quyền này bao gồm khả năng phân bổ băng tần có xem xét đến nhu cầu hiện tại và tương lai và nguồn tài nguyên tần số sẵn có. 
- Khi phân bổ tần số cho các dịch vụ viễn thông thương mại, mỗi Bên sẽ nỗ lực dựa trên quy trình minh bạch, có xem xét đến mối quan tâm của cộng đồng, bao gồm cả việc thúc đẩy cạnh tranh. Mỗi Bên sẽ nỗ lực dựa trên các cách thức tiếp cận thị trường trong việc ấn định phổ tần cho các dịch vụ viễn thông thương mại mặt đất, nếu phù hợp. Để thực hiện điều này, mỗi Bên sẽ có thể sử dụng các cơ chế như đấu giá, phí hành chính khuyến khích, hoặc sử dụng không phép, nếu thích hợp, để ấn định phổ tần cho việc sử dụng thương mại.”.
Bộ TTTT thấy rằng các quy định tại Điều 10, 17, 19, 21 Luật Tần số vô tuyến điện 2009 và khoản 2, 4, 5 Điều 1 dự thảo Luật quy định về quy hoạch tần số vô tuyến điện, nguyên tắc cấp phép, phương thức cấp phép, cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh là phù hợp với quy định của Hiệp định RCEP. Cụ thể:
- Đã quy định nguyên tắc xây dựng, phê duyệt quy hoạch tần số vô tuyến điện; quy định cụ thể về các loại quy hoạch tần số vô tuyến điện; thẩm quyền phê duyệt và thực hiện quy hoạch tần số vô tuyến điện. Theo đó, nguyên tắc xây dựng quy hoạch là phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước từng thời kỳ; bảo đảm hài hoà nhu cầu sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; phù hợp với xu hướng phát triển các nghiệp vụ vô tuyến điện trên thế giới, đồng thời tính đến hiện trạng sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam; bảo đảm quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích; ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến sử dụng hiệu quả phổ tần số vô tuyến điện; phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ và dịch vụ vô tuyến điện.
- Quy định về quy hoạch băng tần tại điểm a khoản 2 Điều 1 dự thảo Luật quy định “Đối với băng tần được quy hoạch cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng thì việc phân bổ bao gồm giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong băng tần được quy hoạch và nhóm băng tần có đặc tính phủ sóng tương đồng” phù hợp với Điều 8.5 (Tiếp cận thị trường) của Hiệp định RCEP.
- Quy định về các phương thức cấp phép (bao gồm đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng) và các quy định về cấp giấy phép sử dụng băng tần, giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (bao gồm điều kiện về cấp phép và giao Chính phủ quy định chi tiết về thủ tục cấp) tại dự thảo Luật đã phù hợp với quy định tại Phụ lục 8B của Hiệp định RCEP.
Như vậy, các quy định của Luật Tần số vô tuyến điện 2009 và dự thảo Luật là phù hợp với quy định của Hiệp định RCEP.
II. Nhận xét và kiến nghị
Qua rà soát, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy phần lớn nội dung dự thảo Luật phù hợp với các Điều ước quốc tế, Cam kết quốc tế. Riêng đối với nội dung sử dụng tần số vô tuyến điện cho mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp với mục đích kinh tế - xã hội, Bộ TTTT đề nghị Chính phủ thảo luận về tính tương thích với điều ước quốc tế.
Trên đây là báo cáo kết quả rà soát các Điều ước quốc tế và Cam kết quốc tế có liên quan có liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện./. 
	
	





